
Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 10 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 34

2. 3

3. 106

4. 3

5. 172

6. 87

7. 87

8. 87

9. 4

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Một thùng nước cam là hai trăm lẻ sáu pints. Nếu bạn muốn đổ
thùng vào các cốc sáu với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì
mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

206:6 = 34 dư2

2) Một cửa hàng phim có bảy trăm sáu mươi bảy phim mà họ đang
đặt trên kệ bảy. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

767:7 = 109 dư4

3) Một hộp giấy máy tính còn lại bốn trăm hai mươi bảy tờ. Nếu mỗi
máy in trong phòng máy tính cần bốn tờ thì hộp sẽ lấp đầy bao
nhiêu máy in?

427:4 = 106 dư3

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá tám vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé tám trăm tám mươi ba, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

883:8 = 110 dư3

5) Long phải bán sáu trăm tám mươi lăm thanh sô cô la để giành
được một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa bốn thanh sô cô la, anh ta
sẽ cần bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

685:4 = 171 dư1

6) Linh có năm trăm hai mươi sáu ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu
mỗi trang chứa sáu ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 526:6 = 87 dư4

7) Một người xây dựng cần mua bảng bốn trăm ba mươi hai cho dự
án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói năm,
anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

432:5 = 86 dư2

8) Một chú hề cần bóng bay bảy trăm bảy mươi lăm cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói chín. Anh ta cần
mua bao nhiêu gói bóng bay?

775:9 = 86 dư1

9) Một bảo tàng nghệ thuật có bảy trăm các bức tranh để chia đều
thành tám các cuộc triển lãm khác nhau. Họ sẽ cần thêm bao nhiêu
bức tranh nữa để đảm bảo mỗi tác phẩm trưng bày có số lượng
như nhau?

700:8 = 87 dư4

10) Một hãng hàng không có năm trăm mười ba kiện hành lý để cất.
Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa sáu kiện hành lý, thì sẽ có bao
nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

513:6 = 85 dư3



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 10

Câu  trả  lờ i

1. 34

2. 3

3. 106

4. 3

5. 172

6. 87

7. 87

8. 87

9. 4

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Một thùng nước cam là hai trăm lẻ sáu pints. Nếu bạn muốn đổ
thùng vào các cốc sáu với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì
mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

206:6 = 34 dư2

2) Một cửa hàng phim có bảy trăm sáu mươi bảy phim mà họ đang
đặt trên kệ bảy. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

767:7 = 109 dư4

3) Một hộp giấy máy tính còn lại bốn trăm hai mươi bảy tờ. Nếu mỗi
máy in trong phòng máy tính cần bốn tờ thì hộp sẽ lấp đầy bao
nhiêu máy in?

427:4 = 106 dư3

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá tám vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé tám trăm tám mươi ba, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

883:8 = 110 dư3

5) Long phải bán sáu trăm tám mươi lăm thanh sô cô la để giành
được một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa bốn thanh sô cô la, anh ta
sẽ cần bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

685:4 = 171 dư1

6) Linh có năm trăm hai mươi sáu ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu
mỗi trang chứa sáu ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 526:6 = 87 dư4

7) Một người xây dựng cần mua bảng bốn trăm ba mươi hai cho dự
án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói năm,
anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

432:5 = 86 dư2

8) Một chú hề cần bóng bay bảy trăm bảy mươi lăm cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói chín. Anh ta cần
mua bao nhiêu gói bóng bay?

775:9 = 86 dư1

9) Một bảo tàng nghệ thuật có bảy trăm các bức tranh để chia đều
thành tám các cuộc triển lãm khác nhau. Họ sẽ cần thêm bao nhiêu
bức tranh nữa để đảm bảo mỗi tác phẩm trưng bày có số lượng
như nhau?

700:8 = 87 dư4

10) Một hãng hàng không có năm trăm mười ba kiện hành lý để cất.
Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa sáu kiện hành lý, thì sẽ có bao
nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

513:6 = 85 dư3
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Giải các câu hỏi.

3 172 106 4 3
87 87 87 3 34

1) Một thùng nước cam là 206 pints. Nếu bạn muốn đổ thùng vào các
cốc 6 với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì mỗi cốc sẽ có bao
nhiêu panh?

206:6 = 34 dư2

2) Một cửa hàng phim có 767 phim mà họ đang đặt trên kệ 7. Nếu
người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số phim như nhau thì
anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

767:7 = 109 dư4

3) Một hộp giấy máy tính còn lại 427 tờ. Nếu mỗi máy in trong
phòng máy tính cần 4 tờ thì hộp sẽ lấp đầy bao nhiêu máy in? 427:4 = 106 dư3

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 8 vé mỗi lần đi. Nếu
bạn có vé 883, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu bạn quay nó nhiều
lần nhất có thể?

883:8 = 110 dư3

5) Long phải bán 685 thanh sô cô la để giành được một chuyến đi.
Nếu mỗi hộp chứa 4 thanh sô cô la, anh ta sẽ cần bán bao nhiêu
hộp để giành được chuyến đi?

685:4 = 171 dư1

6) Linh có 526 ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu mỗi trang chứa 6 ảnh,
cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 526:6 = 87 dư4

7) Một người xây dựng cần mua bảng 432 cho dự án mới nhất của
mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói 5, anh ta sẽ cần mua
bao nhiêu gói?

432:5 = 86 dư2

8) Một chú hề cần bóng bay 775 cho bữa tiệc mà anh ta sẽ đến,
nhưng bóng bay chỉ có trong gói 9. Anh ta cần mua bao nhiêu gói
bóng bay?

775:9 = 86 dư1

9) Một bảo tàng nghệ thuật có 700 các bức tranh để chia đều thành 8
các cuộc triển lãm khác nhau. Họ sẽ cần thêm bao nhiêu bức tranh
nữa để đảm bảo mỗi tác phẩm trưng bày có số lượng như nhau?

700:8 = 87 dư4

10) Một hãng hàng không có 513 kiện hành lý để cất. Nếu mỗi khoang
hành lý sẽ chứa 6 kiện hành lý, thì sẽ có bao nhiêu kiện trong ngăn
chưa đầy?

513:6 = 85 dư3

Câu  trả  lờ i

1. 34

2. 3

3. 106

4. 3

5. 172

6. 87

7. 87

8. 87

9. 4

10. 3

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0


	Bảng tính
	Lời giải
	Bảng tính đã sửa đổi

